
1 Phùng Thị Thú 13/01/1932 Xóm An Thịnh xã Đồng Thịnh

Khuyết tật năng

 là NCT

Khuyết tật ĐBN

 là NCT 2  720 000 2,5   900 000

2 Trung Văn Vượng 13/06/1937 Xóm Làng Bầng xã Đồng Thịnh

Khuyết tật nặng 

là NCT 

Khuyết tật ĐBN

 là NCT 2  720 000 2,5   900 000

3 Nguyễn Văn Tiến 20/10/1949 Xóm Làng Bèn xã Đồng Thịnh

Khuyết tật nặng 

là NCT 

Khuyết tật ĐBN

 là NCT 2  720 000 2,5   900 000

4 Nông Chính Ngân 10/10/1968 Xóm Làng Bèn xã Đồng Thịnh Khuyết tật Năng Khuyết tật ĐBN 1,5  540 000 2,0   720 000

5 Chu Thị Mai 7/10/1967 Xóm An Thịnh xã Đồng Thịnh Khuyết tật Năng Khuyết tật ĐBN 1,5  540 000 2,0   720 000

6 Hoàng Văn  Lập 9/10/1982 Xóm Nà Táp xã Đồng Thịnh Khuyết tật Năng Khuyết tật ĐBN 1,5  540 000 2,0   720 000

Tổng cộng 3 780 000 4 860 000

 

Họ và tên Năm sinh Địa chỉ
Đối tượng

 ( theo NĐ số 20 )

Đối tượng 

chuyển 

đổi  hưởng

Mức đề nghị chuyển 

hưởng theo NĐ 20/NĐ- 

CP ( mức chuẩn 

360.000 )

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

(Ban hành kèm theo Thông báo niêm yết công khai số 10/TB-HĐXDTGXH ngày 17/01/2024 của 

Hội đồng xét duyệt trợ giúp xã hội xã Đồng Thịnh)

Kết quả danh sách xét duyệt chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội đối với người  khuyết tật

Mức đề nghị chuyển 

hưởng theo NĐ 20/NĐ- 

CP ( mức chuẩn 

360.000 )
Ghi 

chú

Hệ số
Số tiền trợ 

cấp
Hệ số Số tiền trợ cấp

STT 

toàn 

xã

STT 

theo 

đối 

tượng
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